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Phụ lục 2 

 

               TRA ĐO LƯỜ G,      LƯ  G HÀNG HÓA QUÝ I  Ă  2018 

(Kèm theo Quyết định số:183/QĐ-KHCN  ngày 27 tháng 12 năm 2017 

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh) 

 

STT           Đ       Ghi chú 

I L  h   c h    h          u 

01 CH xăng dầu số 110 - Cty Xăng dầu Tây Ninh 
Số 1068, TL785, ấp Thạnh Đông, xã Thạnh 

Tân, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 

02 CH xăng dầu số 01 - Cty Xăng dầu Tây Ninh 
Đường 30/4, Khu phố 4, phường 2, TP.Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 

03 CH xăng dầu số 12 - Cty Xăng dầu Tây Ninh 
Số 467, CMT8, Khu phố 2, phường 3, TP.Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 

04 CH xăng dầu số 97 - Cty Xăng dầu Tây Ninh 
TL798, Khu kinh tế, xã Bình Minh, TP.Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 

05 CH xăng dầu số 37- Cty Xăng dầu Tây Ninh 
Số 405, Đường 30/4, Khu phố 1, phường 1, 

TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 

06 DNTN Đại Tâm 
TL790, ấp Ninh Tân, phường Ninh Sơn, 

TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 

07 TNHH Quốc Thái 
ấp Tua Hai, Phường 1, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 

 

08 DNTN Việt Thu 
TL785, ấp Ninh Trung, phường Ninh Sơn, 

TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 

09 Cty TNHH Hưng Phú – Chi nhánh 4 
Số 96/12, khu phố 2, thị trấn Hoà Thành, 

huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

10 DNTN Ngọc Hoa 

Tổ 3, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, 

huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 
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11 
DNTN Ngô Diễm Thi _ Chi nhánh 004 

 

TL 784, khu phố Ninh Tân, phường Ninh Sơn, 

TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

Đổi tên : “Chi 

nhánh Công ty 

TNHH MTV 

Hòa Bình – 

(Cửa hàng 

xangdầu số 2)” 

12 DNTN Thế Hiển 
CMT8, Khu phố 2, phường 3, TP.Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh 

 

13 CH xăng dầu số 62 - Cty Xăng dầu Tây Ninh 
Số 602, QL22B, ấp Long Yên, xã Long Thành 

Nam, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

14 CH xăng dầu số 79 - Cty Xăng dầu Tây Ninh 
Số 60, Phạm Văn Đồng, ấp Hiệp Long, xã 

Hiệp Tân, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

15 CH xăng dầu số 28 - Cty Xăng dầu Tây Ninh 
Số 256, ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, 

huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

16 CH xăng dầu số 22 - Cty Xăng dầu Tây Ninh 
Số 772, QL22B, ấp Long Bình, xã Long 

Thành Nam, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

17 CH xăng dầu số 7 - Cty Xăng dầu Tây Ninh 

Số 91, đường Hùng Vương, khu phố 4, Thị 

trấn Hòa Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

 

18 CH xăng dầu số 124 - Cty Xăng dầu Tây Ninh 
Tổ 18, ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa, 

huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

19 Cty TNHH XNK CNVT Hùng Duy 
Số 250, Lý Thường Kiệt, KP4, Thị trấn Hòa 

Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

20 Cty TNHH Quốc Huy 
Quốc lộ 22B, 16 C, ấp Trường Huệ, xã Trường 

Tây, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

21 CH xăng dầu số 85 - Cty Xăng dầu Tây Ninh 
Số 161, tổ 3, TL788, ấp Phước Lợi, xã Phước 

Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

22 CH xăng dầu số 75 - Cty Xăng dầu Tây Ninh 

Số 441, tổ 9, TL781, ấp Nam Bến Sỏi, xã 

Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây 

Ninh 
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23 CH xăng dầu số 59 - Cty Xăng dầu Tây Ninh 
Số 294, tổ 1, ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

24 CH xăng dầu số 51 - Cty Xăng dầu Tây Ninh 
Số 4760, tổ 7B, TL781, ấp Bình Long, xã Thái 

Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

25 CH xăng dầu số 17 - Cty Xăng dầu Tây Ninh 
Số 117, QL22B, ấp Thanh Phước, xã Thanh 

Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

26 DNTN Hoàng Hậu 
ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tây Ninh 

 

27 DNTN Nguyễn Vũ Thành Đạt 
Số 192, HL 7, ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

28 DNTN Dung Phương xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh  

29 DNTN Xăng dầu Vân Thu 
ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

30 Cty TNHH Long Thái Hòa – Chi nhánh 3 
Tổ 13, Hương lộ 2, KP 1, Thị trấn Châu 

Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

 

 


